	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 788/QĐ-UBND
	Bạc Liêu, ngày 07 tháng 05 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC XÂY DỰNG, NHÀ Ở, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC, HẠ TẦNG - KỸ THUẬT, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH BẠC LIÊU
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 838/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định 837/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định 835/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định 834/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định 833/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định 832/QĐ-BXD ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 69/TTr-SXD ngày 16 tháng 4 năm 2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 25 (hai mươi lăm) thủ tục hành chính lĩnh vực Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản, Quy hoạch - Kiến trúc, Hạ tầng - kỹ thuật, Quản lý chất lượng công trình xây dựng mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Cục KSTTHC, VPCP (để b/c); 
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VT; KSTTHC (MN);
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Minh Chiến


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH BAC LIEU Poc 1ap - Tu do - Hanh phiic
Sb: 148 /QD-UBND Bac Liéu, ngay o thing ¢ ndm 2018
QUYET PINH

Veé viée cong b6 Danh muc thi tuc hanh chinh linh vue
Xay dwng, Nha &, Kinh doanh bt dong san, Quy hoach - Kién tric, Ha thng
— k¥ thuit, Quan Iy chat lwgng cong trinh xdy dwng méi ban hanh thude
thAm quyén gidi quyét cia S& XAy dung tinh Bac Liéu

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TiNH
Cin ctt Luat TS chitc Chinh quyén dia phuong nam 2015;

Cén cr Nghi dinh s& 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nim 2010 cia Chinh
phit vé kiém soat thi tuc hanh chinh;

Cén cir Nghi dinh so 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8 ndm 2017 cta Chinh
phtl sira d6i, bd sung mét sb diéu cua cac nghi dinh lién quan dén kiém sot tha tuc

hanh chinh;

Cin cir Théng tu s6 02/2017/TT-VPCP ngay 31 thang 10 ndm 2017 cia B
trudng, Chd nhiém Van phong Chinh pht hudng dan nghiép vu vé kiém soat thu
tuc hanh chinh;

Cin clr Quyet dinh 838/QD-BXD ngay 29 thdng 8 ndm 2016 cia B¢ trudng
Bo Xay dung vé viéc cong bb thi tuc hanh chinh trong linh vuc hoat dong xay
dung thuéc pham vi chirc ndng quan ly nha nudc cua B6 XAy dung;

Cén c Quyet dinh 837/QD-BXD ngay 29 thang 8 ndm 2016 cua Bo Xay
dung v& viéc cong bd thi tuc hanh chinh trong linh vuc Nha & thudc pham vi chirc
nang quan ly nha nuéc ctia B6 Xay dung;

Can ctr Quyet dinh 835/QD-BXD ngay 29 thang 8 ndm 2016 ciia B9 trudng
Bo Xay dung vé viéc cong bd thi tuc hanh chinh trong linh vuc Quy hoach Kién
trac thudc pham vi chitec néng quén ly nha nudc cia B6 X4y dung;

Cén ctr Quyet dinh 834/Qb-BXD ngay 29 thdng 8 nidm 2016 cia B trudng
B6 Xay dung vé viéc céng bb thu tuc hanh chinh trong linh vuc Ha tAng k§ thuét
thudc pham vi chirc ndng quan ly nha nudc cia B6 Xay dung;

Cén cu Quyet dinh 833/Qb-BXD ngay 29 thang 8 ndm 2016 ctia B trudng
B6 Xay dung vé viéc cong bd thii tuc hanh chinh trong linh vue quéan 1y chét lugng
cong trinh x4y dung thudc pham vi chirc nédng quan ly nha nudc clia B6 Xay dung;

Cén cu Quyet dinh 832/QD-BXD ngay 29 thdng 8 ndm 2016 cia B trudng
B4 Xay dung vé viéc cong b6 tha tuc hanh chinh trong linh vuc Kinh doanh b4t
dong san thudc pham vi chirc ning quan ly nha nuédc cia B Xay dung;







Xét dé nghi ctia Giam déc Sé X4y dung tai To trinh sb 69/TTr — SXD ngay
16 thang 4 ndm 2018,

QUYET PINH:

Pidu 1. Cong b kém theo Quyét dinh nay Danh muc 25 (hai muwoi lam) thu
tuc hanh chinh linh vyc Xay dung, Nha &, Kinh doanh bat déng sén, Quy hoach -
Kién tric, Ha tang — - k§ thudt, Quéan ly chit lugng cong trinh xay dung md&i ban
hanh thudc thAm quyén giai quyét cia S& X4y dung tinh Bac Liéu.

Dleu 2. Quyét dinh nay c6 hiédu lyc thi hanh k8 tir ngay ky va thay thé Quyet
dinh s6 916/QP-UBND ngay 28/11/2012 ctia Cht tich UBND tinh vé viéc cong b
thi tuc hanh chinh méi ban hanh thudc thim quyén giai quyét cia S& Xay dung
tinh Bac Liéu.

Pidu 3. Chanh Vin phong Uy ban nhén dén tinh, Gidm doc So Xay dung va
céc tb chrc, ca nhan c6 lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./. £

Noi nhgn: | KT.CHU TICH
- Cuc KSTTHC, VPCP (& b/c); 4

- CT, cac PCT UBND tinh;

- Nhu Piéu 3;

- Cac PCVP UBND tinh;

- Céng TT dién tir tinh;

- Luu: VT; KSTTHC (MN)‘.Vp








DANH MUC THU TUC HANH CHINH LINH VU'C XAY DUNG NHA O, KINH DOANH BAT DONG SAN, QUY
HOACH - KIEN TRUC, HA TANG KY THUAT QUAN LY CHAT LUONG CONG TRINH XAY DUNG
MGI BAN HANH THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO XAY DUNG TINH BAC LIEU

(Ban héamh kém theo Quyét dinh sé 13%/0P-UBND ngay 9 thing § nam 2018
ciia Chit tich Uy ban nhan dén tinh Bac Liéu)

Tén thi tuc hanh Thoi han giai . aeX oy ea ;YA s < oy s
STT chinh quyét Dia diém thuc hién Phi, Ié phi Can cir phap ly
I. Linh vye Xay dung
g}:ﬁi gian r:l}iém Noi tiép nhén hd so | Thu phi thdm dinh | - Luat X4y dung nim 2014;
' dugc tinh tU ' ; ' I
n . va tra két qua giai t}‘lieo quy dinh cia | _ Nghi dinh sé 59/2015/ND-
ngay co quan, 0 quyét TTHC cia S& | Biéu miu ban hanh CP nodv 18/6/2015 oita Chinh
i o e tham - dinhy Xay dyng Bac Litu | kém theo Théng tw | — "B 0270 > 984 5 0
Tham dinh dy dn/dwinhan du hd so hop| Dja chi: Duomg | sb209/2016/TT- | PIY Ve quan Iy du én dau tu
in_dieu chinh hodc g nhy sau: Nguyén Tdt Thamh, | BTC,dinhkém | X2 g
01 | tham dinh thiét k& coi pgj ysi tham dinkl Phuomg 1, thank | theo Quyétdinh | - Théng tw sé 18/2016/TT-
so/thiét k& co 6 di®U e an/dy dn dié phé Bac Licu, tink ndy BXD ngay 30/6/2016 ciia Bo

chinh

chinh:
+ Khong qua 30
ngay doi véi du an

nhom B;

Bac Liéu)

truong Bo Xay du'ng quy dmh
chi tiét va huéng din mot s
ndi dung v& thdm dinh, phé
duyét du 4n va thiét ké, du








+ Khoéng qua 20
ngay d6i véi du an)
nhém C.

- Doi vGi thdm dinh
thiét ké co so/thiéf
ké co so  diéd
chinh:

+ Khoéng qua 20
ngay d6i voi du éan|
nhom B;

+ Khong qua 15
ngay d6i voi du én|
nhom C.

toan x8y dung cong trinh;

- Théng tu sb03/2016/TT-
BXD ngay 10/3/2016 cia B
truong Bo Xay dung quy dinh
vé phan cép cong trinh xay
dyng va huéng din 4p dung
trong quan 1y hoat dong dau
tu x4y dung;

- Thoéng tu 209/2016/TT-BTC
ngay 10/11/2016 cta B6 Tai
chinh quy dinh muc thu, ché
dé thu, ndp, quan ly va st
dung phi thdm dinh dyu 4n dau
tu xay dung, phi thim dinh
thiét ké co s6.

02

Thim dinh Bao cdo
kinh t€ - k¥ thust/Béo
céo kinh té - k§ thuat
didu chinh; thiét ké
ban v& thi cong, du
toan x4y dung/thiét
ké ban v& thi cong, du
toan xdy dung diéu
chinh (truong hop
thiét ké 1 budc)

Trong thoi han
20 ngay ké tir
ngay nhan da hd
so hop 1é

Noi tiép nhan hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC cta S&
Xay dung Bac Liéu
(Dia chi: Puong
Nguyén Tdt Thanh,
Phuong 1, thanh
phé Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

Thu phi thim dinh
theo quy dinh cla
Biéu mAu ban hanh
kem theo Thong tu
56 209/2016/TT-
BTC, dinh kem
theo Quyét dinh
nay

- Luat Xay dung nam 2014;

- Nghi dinh sé 59/2015/ND-
CP ngay 18/6/2015 cta Chinh
phil v& quan 1y du 4n du tu
x8y dung;

- Thong tu sb 18/2016/TT-
BXD ngay 30/6/2016 ctua Bo
trudéng B6 Xay dung quy dinh
chi tiét va huéng din moét sé
ndi dung v& thdm dinh, phé

2








duyét du an va thiét ké, du
todn xay dung cong trinh;

- Thong tu sb03/2016/TT-
BXD ngay 10/3/2016 cua Bo
truéng Bo Xdy dung quy dinh
vé phan cép cong trinh xay
dung va huéng din 4p dung
trong quan ly hoat dong dau
tu x4y dung;

- Théng tu 209/2016/TT-BTC
ngay 10/11/2016 cia Bd Tai
chinh quy dinh mirc thu, ché
do thu, ndp, quan ly va st
dung phi thim dinh dy 4n dau
tr x4y dung, phi thAm dinh
thiét ké co s9.

03

Thim dinh thiét k&,
du toan x4y dung/
thiét ké, du toan xay
dung diéu chinh

- Péi véi cong
trinh cdlv 11 cdp
III: Trong thoi
han 30 ngay k& tir
ngay nhin da hd
so hop 1€;

- Do6i véi cde
coéng trinh con
lgi: Trong thoi

Noi tiép nhén hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC ctia S&
Xay dung Bac Liéu
(Dia chi: Duong
Nguyén Téat Thamh,
Phuong 1, thanh
phé Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

Thu phi thim theo

quy dinh ctia Biéu

mAu ban hanh kém

theo Thong tu
$6 210/2016/TT-
BTC, dinh kém
theo Quyét dinh
nay

- Luat X4y dyng nam 2014;

- Nghi dinh s§ 59/2015/ND-
CP ngay 18/6/2015 cia Chinh
pht v& quan 1y du 4n dhu tu
xy dung;

- Thong tu sb 18/2016/TT-
BXD ngay 30/6/2016 cia B6
trudng B6 Xay dung quy dinh
chi tiét va huéng din mot sb

3








han 20 ngay ke tir
ngay nhan di ho
so hop €.

ndi dung vé thdm dinh, phé
duyét du an va thiét ké, du
toan xay dung cong trinh.

- Théng tr sb03/2016/TT-
BXD ngay 10/3/2016 cta Bd
trudéng Bo Xay dung quy dinh
vé phan cdp cong trinh xay
dung va huéng din 4p dung
trong quan ly hoat dong dau
tu xay dung;

- Théng tu 210/2016/TT-BTC
ngay 10/11/2016 cua B6 Tai
chinh quy dinh mirc thu, ché
do thu, ndp, quan ly va su
dung phi thdm dinh thiét ké
ky thuat, phi thdm dinh du
todn x4y dung.

04

Cép giéy’ phép xay
dung (gidy phép xdy
dung mdi, giay phép
swa chita, cai tao,
gidy phép di doi cong
trink) d6i véi cong
trinh cép I, II; cong
trinh ton gido; cong
trinh di tich lich sir -

Trong thoi han
30 ngay ké tir
ngay nhan du hd
so hop 1€

Noi tiép nhan hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC cia S&
Xay dung Bac Liéu
(Dia chi: Duong
Nguyén Tat Thanh,
Phuong 1, thanh
phé Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

100.000 ddng/gidy
phép

- Luéat X4y dung ndm 2014;

- Nghi dinh sb 59/2015/ND-
CP ngay 18/6/2015 cia Chinh
phu vé quan ly du 4n dau tu
xay dung;

- Thong tw sb 15/2016/TT-

BXD ngay 30/6/2016 ctua Bo
truéng Bo Xay dung hudng

4








vian hoéa, tuong dai,
tranh hoanh trang
duoc Xép hang; cong
trinh trén céc tuyén,
truc dudng phd chinh
trong d6 thi; cong
trinh thubc du an cé
vbén dau tu truc tiép
nudc ngoai

ddn vé cip gidy phép xdy
dung;

- Nghi quyét s6 03/2017/NQ-
HDND ngay 14/7/2017 cla
Hbi ddng nhan dan tinh khéa
IX, ky hop thir t v& viéc ban
hanh danh muc, mac thu,
mién, giam, quan 1y va sir
dung phi, 1€ phi trén dia ban
tinh Bac Liéu;

- Quyét dinh sé 164/QP-
UBND ngay 27/9/2017 cua
UBND tinh Bac Liéu vé viéc
ban hanh danh muc, mc thu,
mién, gidm, quan 1y va su
dung phi, 1€ phi trén dia ban
tinh Bac Liéu.

05

Piéu chinh, gia han,
clp lai gidy phép xay
dung dbi véi cong
trinh cdp I, II; cong
trinh t6n gido; cong
trinh di tich lich s -
van héa, tuong dai,
tranh hoanh tréng
dugc xép hang; cong

- Diéu chinh gidy
phép xdy dung:
Khéng qua 30
ngay ké tir ngay
nhan du hd so hop
1€;

- Gia han, cd’p lai
gidy phép  xdy

Noi tiép nhéan hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC ciia S&
Xay dung Bac Liéu
(Dia chi: Duong
Nguyén Tét Thanh,
Phuong 1, thanh
pho”’ Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

- Gia han gidy
phép xdy dung:
10.000 ddng/gidy
phép;

- Piéu chinh va cdp
lai  gidy phép:
Khéng thu phi.

- Luat Xay dung nam 2014;

- Nghi dinh s6 59/2015/ND-
CP ngay 18/6/2015 ctia Chinh
phu vé€ quan ly du én dau tu
xdy dung;

- Théng tu sb 15/2016/TT-

BXD ngay 30/6/2016 cia Bd
truéng B6 Xay dung hudng

5








trinh trén cdc tuyén,
truc dudng phb chinh
trong d6 thi; cong
trinh thudc du an cé
vbén dau tu truc tiép
nudc ngoai.

dung: Khong qua
05 ngay ké tur
ngay nhidn da ho
so hop 1€.

dan vé cip gidy phép xay
dung;

- Nghi quyét s6 03/2017/NQ-
HDND ngay 14/7/2017 cua
Hoi ddng nhan déan tinh khéa
IX, ky hop thi tr v& viéc ban
hanh danh muc, mubc thu,
mién, giam, quan ly va su
dung phi, 1€ phi trén dia ban
tinh Bac Liéu;

- Quyét dinh s6 164/QD-
UBND ngay 27/9/2017 cua
UBND tinh Bac Liéu v& viéc
ban hanh danh muc, muc thu,
mién, giam, quan Iy va st
dung phi, 1€ phi trén dia ban
tinh Bac Liéu.

06

Cip gidy phép hoat
ddéng xay dung cho to
chirc va ca nhin nudc
ngoai hoat ddng xay
dung tai Viét Nam
thuc hién hop ddng
cia du an nhém B, C

Trong thoi han
20 ngay ké tu
ngay nhan da hd
so hop 1&

Noi tiép nhan hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC cia Sé
Xay dung Bac Liéu
(Dia chi: Duong
Nguyén Tat Thanh,
Phuong 1, thanh
phé Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

_2.000.000
dong/gidy phép

- Luat X4y dung nam 2014;

- Nghi dinh s§ 59/2015/ND-
CP ngay 18/6/2015 ctia Chinh
pht v€ quan ly du 4n dau tu
xay dung;

- Théng tu sb 14/2016/TT-

BXD ngay 30/6/2016 cia B
Xy dung huéng dan vé cap

6








gidy phép hoat déng x4y dung
va quan ly nha thiu nuéc
ngoai hoat déng x4y dung tai
Viét Nam.

- Théng tu 172/2016/TT-BTC
ngay 27/10/2016 cua B Tai
chinh quy dinh mirc thu, ché
d6 thu, nop 18 phi cip gidy
phép hoat ddng x4y dung.

07

Piéu chinh gidy phép
hoat dong xdy dung
cho t5 chiic va c4
nhan nudc ngoai hoat
dong xdy dung tai
Viét Nam thuc hién
hop ddng cia dy 4n
nhom B, C

Trong thoi han
20 ngay ké tir
ngay nhan da hd
so hop 1€

Noi tiép nhén hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC cta S&
Xay dung Bac Liéu
(Dia chi: Duong
Nguyén Tér Thanh,
Phuong 1, thanh
phé Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

.2.000.000
dong/giay phép

- Luit Xay dung nim 2014,

- Nghj dinh s§ 59/2015/ND-
CP ngay 18/6/2015 ctia Chinh
phit v& quan 1y du 4n du tu
x8y dung;

- Thong tr s6 14/2016/TT-BXD
ngay 30/6/2016 cia By Xay
dung huéng din vé cAp gidy
phép hoat dong xdy dung va
quén 1y nha thau nude ngoai hoat
dong x4y dung tai Viét Nam.

- Thong tu 172/2016/TT-BTC
ngay 27/10/2016 cia B6 Tai
chinh quy dinh mirc thu, ché
do thu, ndp 1€ phi cép giéy
phép hoat dong x4y dung.
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Clp/ cép lai (truong
hop CCHN hét han str
dung)/cép chuyén ddi
/diéu chinh, bd sung
ndi dung chung chi
hanh nghé hoat dong
x8y ‘dung hang II,
hang TII dbi véi ca
nhan hoat d6ng xay
dung trong cac linh
vuc: Khdo sat xéy
dung; Thiét ké quy
hoach xdy dung;
Thiét k& xay dung
cong trinh; Gidm sat
thi cong xdy dung;
Kiém dinh xiy dung;
DPinh gia x4y dung

Trong thoi hanl4
ngay ké tir ngay
nhan dd hd so
hop 18 (khéng ké
thoi gian t6 chike
sat hach)

Noi tiép nhan hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC cta S&
Xay dung Bac Liéu
(Pia chi: Duong
NguyéNn T4t Thanh,
Phuong 1, thanh
phé Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

- Phi sat hach:
450.000 ddng/luot
sat hach;

- Lé phi cdp chitng
chi  hanh  nghé:
300.000
ddng/chimg chi.

- Luét Xay dung nam 2014,

- Nghi dinh s§ 59/2015/ND-
CP ngay 18/6/2015 cua Chinh
pht v& quan 1y du 4n dlu tu
xay dung;

- Théng tu sb 17/2016/TT-
BXD ngay 30/6/2016 ciaa Bo
Xay dung huéng din v& ning
Juc ciia td chirc, c4 nhan tham
gia hoat dong xay dung;

- Thong tu 172/2016/TT-BTC
ngdy 27/10/2016 cia Bo Tai
chinh quy dinh mic thu, ché
do thu, ndp 1€ phi cép giéy
phép hoat dong xay dung;

- Quyét dinh s 970/QD-BXD
ngay 21/9/2017 caa B
truong Bo Xay dung vé ban
hanh quy dinh chi phi sat
hach phuc vu cép chung chi
hanh nghé hoat dong xay
dung.
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Cip lai chimg chi
hanh ngh€ hang II,
hang III (Truong hop

Trong thoi han
15 ngay ké tir
ngay nhan du ho

Noi tiép nhén hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC cia S¢&

_ 150.000
dong/ching chi

- Luat Xay dung nam 2014;
- Nghi dinh sb 59/2015/ND-








CCHN  réach nét/that so hgp 1€ Xay dung Bac Liéu CP ngay 18/6/2015 cta Chinh
lac) doi véi cd nhén (Dia chi: Duong phu vé quan ly du an dau tu
hoat déng x4y dung Nguyén Tat Thanh, x4y dung;
trong cac linh vuec: Phuong 1, thanh - Théng tu sb 17/2016/TT-
Khéo sat xiy dung; phé Bac Liéu, tinh BXD ngiy 30/6/2016 cia Bo
Th1etd ké qul}:h hoalih Bac Liéu) X4y dung huéng din vé ning
Xay dung Thit ke lrc ctia t§ chirc, ¢4 nhan tham
xdy dung cong trinh; gia hoat dong x4y
Giam sat thi cong xay o
dung; Kiém dinh xay - Thong tu 172/201
dung; Dinh gid XD. ngdy 27/10/2016 ciailBo Tai
chinh quy dinh mic, ” u, cl}é
d6 thu, ndp 1é phijkap gidy
phép hoat ddng xay dung.
Cép/cap lai /didu - Luat X4y dung ndm 2014;
chinh, b6 sung ndi BV - Nghi dinh s6 59/2015/ND-
dung chimg chi ning Noi tiép nhén ho so CP ngdy 18/6/2015 clia Chinh
iluc }1110at Smlllg xIaI}If :’laga}r lflfif{qcujﬁil";l& phit v& quéan 1y du 4n dAu tur
58 NANG L NANS ML\ o thoihan | b 2 xdy dung;
dbi véi: tb chuc khao N Xay dung Bac Liéu 1.000.000 n X
20 ngay keé tir LT T)oa Nt ) - Théng tu s6 17/2016/TT-
10 | sat xdy dung; t§ chitc 3v nhan di he (Dia chi: Duong dong/chimg chi X A
lip quy hoach xdy ngay nhin di ho Neuyén Tdt Thanh, B}A(D ngay 3(?/6/20716 cAuaVBQ
sa hop 1€ Xay dung hudng dan vé niang

dung, td chic thiét
ké, thdm tra thiét ké
xéy dung; t5 chirc lap,
thdm tra du an dau tu
xdy dung; t6 chic

Phuong 1, thanh
phd Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

luc ctia td chitc, cd nhin tham
gia hoat dong x4y dung;

- Thong tu 172/2016/TT-BTC
ngay 27/10/2016 cua Bd Tai
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quan ly du 4n dau tu
xay dung; t6 chirc thi
cong x4y dung cong
trinh; t§ chirc giam
sat thi cong xay dung;
tb chirc kiém dinh x4y
dung; td chic quan
ly, thAm tra chi phi
déu tu xay dung.

chinh quy dinh mirc thu, ché
do thu, ndp 1€ phi cap giay
phép hoat dong xay dung.

Ping tai/thay dbi, bd

Noi tiép nhén hd so
va tra ket qua giai

- Luit X4y dung nam 2014;

- Nghi dinh s§ 59/2015/ND-
CP ngay 18/6/2015 cua Chinh

sung thong tin ndng| L. oo quyét TTHC clia 8§ P13ﬁ v€ quan ly du 4n déu tu
luc cua to chic (chi 15 ng v k& tr Xay dung Bac Liéu ) xdy dung;

11 | 4p dung cho tb chic| 2P *0 . | (Diachi: Dudng Khong - Théng tu sé 17/2016/TT-
khong  thube  doi & yoh' 3 Nguyén Tat Thanh, BXD ngay 30/6/2016 cia B
tuong cap chimg chi SOROP Phuong 1, thanh Xay dung hudéng din vé ning
nang luc) Pphé Bac Liéu, tinh lyc cta t chitc, ¢4 nhan tham

Bac Liéu) gia hoat dong xay dung.
IL. Linh vuc Nha & va cong s&
Thong bdo nhd & | Trong thdi han If,glttr‘éepkéﬁh;‘éh; ;f ) - Ludt Nha 6 ndm 2014;

01 |hinh thanh trong | 15 ngdy ké tir : o Khéng - Nghj dinh sb 99/2015/ND-
twong lai di didu | ngdynhan dahd | LYt TTHC cua 56 CP ngy 20/10/2015 ciia Chinh
uwong lai dd di€u | ngay nhin d4 hd Xay dung Bac Liéu ngay cla
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kién duoc ban, thué
mua

so hop 1é

(Dia chi: Duong
Nguyén Tdt Thanh,
Phuwong 1, thanh
pho"’ Bac Liéu, tinh

phu quy dinh chi tlet va huéng
dan thi hanh mét sb diéu cta
ILLuit Nha &.

Bac Liéu)
- Nghi dinh s 99/2015/ND-
CP ngay 20/10/2015 cia Chinh
Noi txelli nhén ho so phi quy dinh chi tiét va hudng]
. ek va tra két qua giai din thi hanh mét s§ didu cad
g‘gaéghgg cgindaiﬁg Trong thoi ban qu}’et TTHC cua S& [uat Nha 0. '
: Y cung 30 ngay, kétir | X4y dung Bac Liéu - Théng tu s619/2016/TTH

¢ thuong mai quy

02 | it Khoan' 5 | 0gay nhan dugc (Dia chi: Duuong Khong BXD ngay 30/62016 cia Bo
Didu 18 Nghj dinh s | Va0 Pan dipg ky | Ngwyen Tat Thank, Xdy dyng hudng dan thve hién)
99/2015/ND-CP 1am chi dau tu P li’zrong 1, fha’fh mot s6 ndi dung ciia Luét Nha &

Pho Bac Liéu, tinh va Nghi dinh s 99/2016/ND-
Bac Liéu) CP ctia Chinh ph.
Trong thoi han Noi tiép nhén hd so - Luit Nha ¢ nam 2014;
30 ngay, ké tir va tra két qua giai - Nghi dinh s699/2015/NP-
ngdy don vi quan | quyét TTHC cta S& CP ngay 20/10/2015 ctia Chinh
Cho thué, thué mua |ly vAn hanh nha & | X8y dung Bac Liéu ) phit quy dinh chi tiét va hudng
03 | nha & x4 hoi thube sé | nhan dd hd so (Dia chi: Duong Khéng din thi hanh mét sb didu cud

hitu nha nuéc

hop 1&, trudong
hogp phai xét

duyét, t8 chirc

chim diém thi

Nguyén Tat Thonh,
Phuong 1, thanh
phé' Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

Ludt Nha 6.
- Théng tr sb19/2016/TT
BXD ngay 30/6/2016 cia B
X4y dung huéng dan thuc hién
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thoi han giai

mot sO ndi dung cua Ludt Nha &

quyét 13 khong va Nghi dinh s 99/2016/ND-
qué 60 ngay CP cua Chinh phu.

- Luit Nha ¢ nam 2014;
- Nghi dinh s899/2015/NP-
CP ngay 20/10/2015 cta Chinh
ik 4a 43 phi vé quy dinh chi ti€t va
PoLtip aihan ho 5o huwéng dén thi hanh mét sé didy

va }’tfan?}t{qc“a,g’z‘, ctia Luat Nha &;

5 quye cua 5o - Thoéng tu sb19/2016/TT-
Cho thué nha & sinh | LoP8thoihan | vao 4ime Bac Licu o
. Al a1~ 30 ngay ké tur Dia chi- Do Khéng BXD ngay 30/6/2016 cua BY
04 |vién thudéc so hitu ngay nhan dd hd ( fa_chi: Dudng X4y dung huéng din thuc hién
nha nudc DN Nguyén Tat Thanh, Ay A pe . n .
so hop 18 Phucme 1. thinh mot s6 ndi dung cla Luit Nha &
. }‘1"30"8 , than va Nghi dinh sb99/2015/ND-
phé Bac Lieu, tinh CP ngéy 20 théng 10 nam 2015
Bac Liéu) ciia Chioh phit vé quy dioh chi
tiét va hudng dan thi hanh mot

sO diéu cua Ludt Nha 6.

Noi tiép nhén hd so - Luét Nha ¢ nam 2014,
» s o ~ | Trongthdihan va tra két qua giai - Nghi dinh s 99/2015/ND-
05 g“l‘(’)cth‘;g r;]h;u ° 5| 30ngaykétr | quyét TTHC cia S Khéng CP ngay 20/10/2015 ctia Chinh
e ngdy nhin da ho | X&y dung Bac Liéu pht quy dinh chi ti€t va huong
so hop 1€ (Dia chi: Puong dan thi hanh mot so0 diéu cua

Nguyén Tat Thomh,

[uit Nha &.
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Ph’wo‘ng 1, thanh
pho Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

- Théng tu sb19/2016/TT
BXD ngay 30/6/2016 cta B
X4y dung hudng din thuc hién)
mdt s& ndi dung ctia Luat Nha &
va Nghi dinh s699/2015/ND-
CP ngay 20/10/2015 cua Chinh
phii quy dinh chi tiét va huéng
dan thi hanh mét s§ diéu cuq
Luit Nha 6.
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Béan nha & cii thudc
s& hitu nha nudc

Trong thot han
45 ngay ké tir
ngay nhén da hd
so hop 1€

Noi tiép nhan hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC cta S&
Xay dung Bac Liéu
(Dia chi: Duong
Nguyén Tat Thimh,
Phuong 1, thanh
phé' Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

Khéng

- Ludt Nha & ndm 2014;

- Nghi dinh s699/2015/NP-
CP ngay 20/10/2015 cua Chinh
phi quy dinh chi tiét va hudng
din thi hanh mét s6 diéu cua
Luat Nha 6.

- Théng tr s619/2016/TT-
BXD ngay 30/6/2016 cta B§
ay dung huéng din thuc hién
mot s6 ndi dung cia Lust Nha &
va Nghi dinh s699/2015/NP-
CP ngay 20/10/2015 ctia Chinh
pht quy dinh chi tiét va huéng
din thi hanh mét s6 didu cuig

Luit Nha 6.








IIL Linh vwc Kinh doanh Bat ddng san

01

Cép méi chimg chi
hanh nghé moéi gidi
bat dong san

Trong thoi han 10
ngay ke tir ngay
nhan ¢ ho so hop
1e

Noi tiép nhan hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC cua So
Xay dung Bac Liéu
(Dia chi: Duong
Nguyén Tat Thanh,
Phwong 1, thanh
phé Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

. 200.000
dong/chimng chi

- Luét Kinh doanh bat déng
san s6 66/2014/QH 13 ngay
25/11/2014;

- Thoéng tu sb 11/2015/TT-
BXD ngay 30/12/2015 cula
B6 Xay dung quy dinh viéc
cip chimg chi hanh nghé méi
gidi bit déng san; hudng din
viée dao tao, bdi dudng kién
thirc hanh nghé méi gidi bat
d6ng san, didu hanh san giao
dich bit ddng san; viéc thanh
1ap va td chic hoat déng cua
san giao dich bt dong san.

02

Cip lai (cip dbi)
chimg chi hanh nghé
moéi giéi bat dong
sando bj mét, bj
rach, bi chay, bi hiy
hoai do thién tai hoac
Iy do bét kha khang

Trong théi han 10
ngay ké tir ngay
nhén dd ho so hop
1&

Noi tiép nhan hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC cia S&
Xay dung Bac Liéu
(Dia chi: Puong
Nguyén Tat Thanh,
Phuong 1, thanh
phé Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

_200.000
dong/chimg chi

- Luft Kinh doanh bat déng
san s0 66/2014/QH 13 ngay
25/11/2014

- Théng tu sb 11/2015/TT- |
BXD ngay 30/12/2015 cua
B6 Xay dung quy dinh viéc
cép chimng chi hanh nghé méi
giéi bit dong san; hudng dan
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viéc dao tao, bdi dudng kién
thirc hanh nghé méi gidi bét
d6ng san, diéu hanh san giao
dich bt déng san; viéc thanh
1ap va tb chirc hoat dong cia
san giao dich bt dong san.

- Luat Kinh doanh bét d6ng san

s6  66/2014/QH 13 ngay
Noi tiép nhan hd so 25/11/2014;
Cip lai (cAp dbi) Va}?rTléIt{?:ué°glél’ - ihong <0 11/2015TT-
hP oy hém% ! | Trong thai han 10 quye cua 5o BXD ngiy 30/12/2015 f:ﬁa By,
chung chi hanh nghe | ° "=, 7%, 7| Xdy dung Bac Liéu 200.000 ay dung quy dinh viéc ch
5i oibi bat db : ngay ké tr ngay . e v . . Xay dung quy dinh cC cap)
03 | molglo1 bat dong san | 5% W 4 (Dia chi: Duong ddng/chtmg chi  [ching chi hanh nghd méi gi6i
do hét han (hojc gin |nh@ndihésohop | - = sl my s ) ong/chung ung ghe mot g
Y. - ac g 16 guyen lat Th‘an : bat dong sin; huéng dan viéc
&t han) ‘ Phuong 1, thinh ddo tao, bdi dudng kién thig
pho Bac Liéu, tinh hinh nghé moi gidi bt dong
Bac Litw) sén, didu hanh sin giao dich bag
dong san; viéc thanh ldp va to|
chic hoat dong cla san giao
ﬂ dich bat d6ng san.
Chuyén nh t03 . ; - X 4
b5 l}ll};eér; mg@;fénogi Trong thoi han 30 | Noi ti€p nhén ho so A -’Lua’& Kinh doanh bat er}g
04 | 40 bht déﬁg san ;| neay ké tir ngay va tra ket qua giai Khéng san sO 66/2014/QH13 ngay
v6i du 4n do Uy ban | hdn diho sohop | quyét TTHC ciia S& 25/11/2014;
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nhén dén cip tinh,
cap huyén quyét dinh
viéc dau tu.

Xay dung Bac Liéu
(Dia chi: Puong
Nguyén Tt Thanh,
Phuong 1, thanh

- Nghi dinh s6 76/2015/ND-
CP ngay 10/9/2015 «cua
Chinh phii quy dinh chi tiét
thi hanh mot s6 diéu cua Luét

phé Bac Liéu, tinh Kinh doanh bét dong san.
Bac Liéu)
IV. Linh viee Quy hoach — Kién tric

- Luidt Xay dung s

50/2014/QH13 ngay 18/6/2014;
- Nghi dinh sb 44/2015/ND-
CP ngay 06/5/2015 ctua Chinh

. va tra két qua giai dung vé quy hoach xdy dung;
Cap giay phép quy quyét TTHC ciia S& - Luédt Quy hoach d6 thi sd

hoach xay dung du an | Trong thoi han 45 Xay dung Bac Liéu 30/2009/QH12 ngay 17/6/2009;
op |4 tx xdy dung| ngdykEurngdy | "o opipusng | 200000 | Nghj dinh sb37/2010/ND-

thudc tham quyén cua | nhan du ho so hop ' ong/giay phep P

UBND ciép tinh quan
ly

le

Nguyén Tt Thanh,
Phuong 1, thanh
phé’ Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

CP ngay 07/4/2010 cta Chinh
pht vé 1ap, thAm dinh, phé duyét
va quén ly quy hoach d6 thi.

- Théong tr s 171/2016/TT-
BTC ngay 27/10/2016 cta Bo
Tai chinh quy dinh mtc thu,
ché d6 thu, ndp 18 phi cap gidy

phép quy hoach.
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- Ludt Xiy dung sO
50/2014/QH13 ngay 18/6/2014;

. NN ’ ‘ Thu phi thdm dinh | - Luét Quy hoach d6 thi 58
Tham dinh d6 an, do Noi tipnhan hé so | theo quy dinh ciia [30/2009/QH12 ngay 17/6/2009;
an diéu chinh quy vatrakétqua gidi | Bangsd 11 Phuluc |- Nghi dinh sb 37/2010/NP-
}’mac}‘} chi t1e’£ cua dy Trong thoi han 25 quyét TTHC cua So 1, ban hanh kém  |CP ngay 07/4/2010 ciia Chinh
n dau‘ tur xay dL‘fng n égké tr ned Xay dung Bac Liéu theo Thong tu  shi v& 14p, thAm dinh, phé duyét
02 | cong trinh theo hinh | NBAY €S DEAY 1 ipiy chi: Dugng s 05/2017/TT-  |y3 quan Iv quy hoach d thi
thire kinh doanh nhan da ho so hQ’p x £ N : , . q Yy quy : o
¢ n ! 16 Neguyén Tat Thanh, | BXD, dinhkém | _ pyano 10 <8 05/2017/TT-
thuge tham ~_quyén ' Phyong 1, thanh | theo Quyétdinh |7¢ 1030 05/4/2017 cia B
pl}e duyét cia UBND pho Bac Liéu, tinh nay Ky duﬁgyhuéng d3n x4c di nh
cap tinh 5 : nn,
P Bac Liéy) quan ly chi phi quy hoach xay
dung va quy hoach d6 thi.
V. Linh vwe Ha ting k§ thuat
Noi tiép nhén hd so - Ludt Xay dung s0
va Fré két qué giéi 50/2014/QH13;
. . iy quyet TTHC ctia S& - Luit Quy hoach dd thi ngay
Cép gidy phép chyt | Trong thoihan 151 <20 40 Bac Lieu 17/6/2009; |
01 | ha, chuyén dich cay | D&8a¥ ké tir ngay (Dia chi: Puong Khoéng

xanh d6 thi

nhén da ho so hop
1€

Nguyén Tét Thanh,
Phuong 1, thanh
pho" Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

- Nghi dinh sb 64/ND-CP ngay
11/6/2010 cta Chinh pht v
quan ly cdy xanh d6 thi.
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VL Linh vec Quan Iy chat lwong cong trinh xiy dung

01

Kiém tra cbéng tic
nghiém thu dua cong
trinh vao sir dung d6i
vdi cédc cOng trinh
trén dia ban thudc
trach nhi€m quan ly
cia S& Xay dung, S&
quén ly cOng trinh
xdy dung chuyén
nganh, trir cac cong
trinh thudc thim
quyén kiém tra cia
Hbi dong nghiém thu
Nha nudc cac cong
trinh x4y dung, co
quan chuyén mén vé

xay dung truc thudc

B6 Xay dung va Bo
quan ly cong trinh
xdy dung chuyén
nganh

Trong théi han
10 ngay ké tir
ngay nhan da hd
so hop 1€

Noi tiép nhan hd so
va tra két qua giai
quyét TTHC cia S&
Xay dung Bac Liéu
(Pia chi: Duong
Nguye’n Tat Thanh,
Phuong 1, thanh
phé Bac Liéu, tinh
Bac Liéu)

Tinh theo du toan
do cht dau tu phé
duyét (Chi phi
duwoc tinh trong
t6ng mike dau tw dd
duoc phé duyét)

- Luat X4y dung nam 2014;

- Nghi dinh sé 46/2015/ND-
CP ngay 12/05/2015 cua
Chinh pht vé quan ly chét
luong va bao tri cdng trinh
xdy dung.
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BIEU MUC THU PHI

(Ban hanh kém theo Thong tu sé 210/2016/TT-BTC ngay 10/11/2016 ciia BS truong Bé Tai chinh)

Phy luc s6 2: Phi thim dinh thiét ké ky thuat, phi thim dinh di toan xay dung khi co quan chuyen mén vé xay dung moi td chirc
tw van, ca nhin cing thim dinh (Tham dinh thiét ké k§ thudt, thim dinh du todn x4y dung dbi véi trudng hop thiét ké ba budc; thiét ké
ban v& thi cong, du todn cong trinh dbi véi trrdng hop thiét ké hai budc)

1. Phi thdm dinh thiét ké k§ thuat

Don vitinh: Ty Ié %

Chi phi xiy dung (chwra c6 thué GTGT) trong dir toan cdng trinh hojc dir toén géi thin dwge duyét (t§

S§ TT| Loai cong trinh dong)
<15 50 100 200 500 1. 000 2. 000 5. 000 8. 000
1 g‘f;‘gg trinhddn |6 0405 | 0,0330 | 00255 | 00195 | 00150 | 00123 | 00087 | 00066 | 0,0057
2 ffgl‘l‘igégmh CONE 1 00570 | 0,0378 | 0,0291 0,0225 | 0,0174 0,0132 0,0105 0,0078 | 0,0066
3 gl‘(’)‘;gg winh g1a0 | o 0377 | 0,0216 | 00165 | 00129 | 00099 | 00075 | 00063 | 0,048 | 0,0042
Cong trinh ndng
4 pghiép va phat 0,0363 | 0,0240 | 00183 | 00144 | 00111 0,0084 | 0,0069 | 0,0051 | 0,0042
tricn néng thon
5 [Gong trinh ha 0,0378 0,0255 0,0195 0,015 0,0117 0,0090 0,0780 0,0057 | 0,0051

ting k¥ thuat








2. Phi thdm dinh dy to4n x4y dung
Don vitinh: Ty Ié %

Chi phi xay dung (chwa c6 thué GTGT) trong du toan cong trinh hodc dwy todn goéi thiu dwoc duyét (tj
S6 TT| Loai cong trinh dong)
<15 50 100 200 500 1. 000 2.000 5.000 8.000
1 [Céngtrinh ddn dung| 0,0480 | 0,0318 | 00249 | 0,018 | 00138 | 00114 | 0,0084 | 00063 | 0,0054
2 E;’i‘igé;““h cong 0,0555 | 0,0363 | 0,0282 | 00216 | 00165 | 00123 | 0,009 | 0,0069 0,006
3 ;‘;‘I‘fg trinh giao 0,0318 | 0,0204 | 00162 | 00123 | 00093 | 0,0072 0,006 0,0042 | 0,0036
Cong trinh nong
4 nghiép vaphattrién| 0,0351 | 0,0228 | 0,0180 | 0,0138 | 0,0105 | 0,0078 | 0,0066 | 0,0048 | 0,0042
néng thon
5 Cgtlfu‘;“h hatdng | 0366 | 00246 | 00186 | 00141 | 00111 | 00087 | 00072 | 00051 | 0,0042








BIEU MUC THU PHI THAM DPINH DU AN PAU TU XAY DUNG,
PHI THAM PINH THIET KE CO SO
(Ban hanh kém theo Théng tw sé 209/2016/TT-BTC hgc‘zy 10 thang 11 nam 2016
cua Bé truong Bé Tai chinh)

1. Phi thim dinh dw 4n diu tw xiy dung

T‘éngmﬁc
da;ntg;" <15 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | >10.000
ddng)
Ty16% |0.0190.017]0.015|0.0125]| 0.01 |0.0075] 0.0047 | 0.0025| 0.002 | 0.001

2. Phi tham dinh thiét ké co sé: (do1 v6i céc du 4n dau tu x4y dung sir dung v6n nha nuée ng0a1 ngén séach, dy an PPP
va dur 4n dau tw 'xay dyng st dung von khéc): Mirc phi thdm dinh thiét ké co s& bang 50% mitc phi thAm dinh du 4n du tu
x4y dung tai diém 1 Bidu muc thu.

Vi du: Tong mirc d4u tu cta 1 dy 4n trinh 1a 49.577.087.000 dong
Thu phi thdm dinh du 4n: 49.577.087.000 ddng *0,015% = 7.436.563 ddng







BANG SO 11
Dinh mitc chi phi cho mdt s6 cong viéc lién quan dén
qua trinh lip dd 4n quy hoach
(Ban hanh kém theo thong tu s6 05/2017/TT-BXD ngay 05/4/2017
ctia B trudng Bo Xay dung)

Bang dinh mirc chi phi cho mét sé codng viée x4c dinh theo ty 18 phan trim cta chi phi 1ap d6 4n quy hoach:

STT g:rll gp)h‘ tap dodn (tricul - 49 500 700 | 1.000 | 2.000 | 5.000 7.000 >10.000
A

1 [Lap nhiém vu (ty 16%) | 14,1 10,6 8,8 7,9 6,0 4,1 3,4 | // 0

o [fhamdihdédn(ty | 5 9,7 8,4 7,5 5,5 3,9 3,2 28
1€%)
Quan ly nghiép vu lap

3 |d0 an quy hoach (ty 10,6 8,8 7,9 7,1 5,1 3,7 3,0 2,6
16%)

Ghi chii: Chi phi thdm dinh d6 4n quy hoach theo dinh mc chi phi quy dinh tai Bang sb 1 chua bao gdm chi phi cho céng
viéc khao sat thyc dia phuc vu viée
thdm dinh db 4n quy hoach (néu cd). Trudng hop phai di khéo sat thuc dia phuc
vu cong tdc thim dinh db 4n quy hoach thi co quan quén 1y nghiép vu I4p quy hoach 1ap du toan dé bd sung chi phi thdm dinh db
an quy hoach.










